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DANH SÁCH CÁ NHÂN KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP NĂM 2022
(Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2022)

_______
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A TẠI CƠ QUAN SỞ Y TẾ 29 7 

I Lãnh đạo Sở Y tế
1 1 Võ Văn Thanh 15/09/1971 Giám đốc 28/10/1997 03/09/2020 x
2 2 Trần Ái 07/03/1964 Phó Giám đốc 04/01/1990 01/10/2012 x
3 3 Đỗ Ngọc Hòa 25/04/1977 Phó Giám đốc 05/01/2001 23/07/2020 x x
4 4 Nguyễn Văn Sang 05/01/1970 Phó Giám đốc 12/04/1995 09/23/2022 x

II Phòng Tổ chức - Hành chính
5 5 Trương An 02/03/1968 Trưởng phòng 01/01/1994 12/05/2020 x
6 6 Bùi Thị Hồng Lê 14/01/1977 P Trưởng phòng 04/01/2004 12/05/2020 x
7 7 Nguyễn Thị Thanh Hậu 14/04/1985 P Trưởng phòng 25/03/2013 12/05/2020 x x
8 8 Hoàng Minh Trí 10/6/1986 Nhân viên 08/10/2010 20/06/2022 x
9 9 Bế Thị Thùy Dương 18/02/1980 Nhân viên 02/10/2007 12/05/2020 x
10 10 Võ Thị Thanh Tân 12/10/1986 Nhân viên 11/02/2015 12/05/2020 x x
11 11 Trần Thanh 20/09/1964 Nhân viên 110/2/1993 12/05/2020 x
12 12 Nguyễn Thị Thu Trang 17/01/1985 Thủ quỹ 30/07/2020 01/05/2020 x

III Phòng Kế hoạch - Tài chính
13 13 Phan Văn Hải 10/08/1965 Trưởng phòng 01/01/1990 01/10/2016 x
14 14 Lê Đức Hiếu 28/12/1969 P Trưởng phòng 01/09/2006 01/01/2012 x
15 15 Trần Duy Hòa 18/05/1973 Kế toán trưởng 1/7/1999 20/09/2016 x
16 16 Lê Anh Bắc 08/04/1973 Nhân viên 22/2/2000 23/09/2016 x
17 17 Bùi Thị Thảo Lai 16/10/1991 Nhân viên 12/01/2015 01/12/2015 x
18 18 Lê Thị Hằng 22/10/1977 Nhân viên 11/01/2009 12/05/2020 x
19 19 Nguyễn Quang Tú 23/08/1986 Nhân viên 11/02/2015 12/05/2020 x x

1

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



IV Phòng Nghiệp vụ Y, Dược
20 20 Đặng Công Lân 02/09/1970 Trưởng phòng 03/05/1996 12/05/2020 x
21 21 Hoàng Văn Bích 18/11/1964 P Trưởng phòng 08/01/1982 12/05/2020 x
22 22 Đinh Thị Ngân Hà 30/12/1971 Nhân viên 20/06/1997 12/05/2020 x
23 23 Nguyễn Công Hiếu 10/09/1975 Nhân viên 22/10/1999 12/05/2020 x x
24 24 Hoàng Long Quân 07/07/1980 Nhân viên 02/01/2014 12/05/2020 x
25 25 Trần Thị Phượng 25/08/1983 Nhân viên 07/02/2008 12/05/2020 x x

V Thanh tra
26 26 Đặng Văn Điền 24/09/1971 Chánh Thanh tra 02/05/2002 30/07/2021 x
27 27 Đỗ Thế Ân 01/10/1966 P Chánh Thanh tra 03/01/1991 27/09/2021 x
28 28 Lê Trí 15/05/1968 Thanh tra viên 08/20/1995 01/12/2020 x
29 29 Từ Xuân Toàn 06/12/1971 Nhân viên 01/07/1999 15/05/2020 x x

B ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH TRỰC THUỘC 9 2
B.1 CHI CỤC DÂN SỐ - KHHGĐ 4 2

30 1 Từ Hữu Phước 06/11/1974 Phó Chi cục trưởng 28/10/1997 11/10/2015 x
31 2 Nguyễn Tám  06/11/1972 Trưởng phòngTC-HC-KH-TV 07/06/2004 29/03/2017 x x
32 3 Nguyễn Thị Lệ Hằng 6/30/1985 Kế toán 07/09/2009 10/07/2009 x
33 4 Nguyễn Thị Bích Lệ 10/10/1970 Trưởng phòng Nghiệp vụ 27/02/1996 09/08/2022 x x

B.2 CHI CỤC AN TOAN VỆ SINH THỰC PHẨM 5
34 1 Nguyễn Minh Thành 20/6/1970 Chi cục trưởng 03/04/2000 03/04/2020 x
35 2 Nguyễn Trương Hồng 01/10/1965 Phó Chi cục trưởng 11/09/1987 01/10/2016 x
36 3 Bùi Thị Thanh Tuyền 20/12/1969 Trưởng phòng HC-TH 01/04/1994 21/04/2014 x
37 4 Nguyễn Tiến Tịnh 10/6/1977 Phụ trách kế toán 01/12/1999 01/08/2020 x
38 5 Nguyễn Thị Thu Giang 11/12/1986 Phó Trưởng phòng NV 22/03/2013 30/08/2021 x

C ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC 24 460 0 52

C.1 BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 51
I Lãnh đạo

39 1 Võ Văn Thiện 20/01/1969 Giám đốc 01/11/1993 22/01/2021 x
40 2 Đoàn Thị Tuần 17/07/1967 Phó Giám đốc 01/08/1992 08/01/2013 x
41 3 Lê Vũ Thức  02/06/1968 Phó Giám đốc 27/07/1992 03/01/2017 x
42 4 Lê Hữu Lợi 21/4/1981 Phó Giám đốc 10/02/2007 18/04/2022 x
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II Các khoa, phòng
43 5 Văn Đức Phong 30/7/1975 Trưởng phòng KH TH 05/02/2002 26/05/2017 x
44 6 Hoàng Văn Đông 01/01/1965 Trưởng phòng QLCL-Điều dưỡng 01/11/1992 30/05/2022 x
45 7 Nguyễn Thị Nga 22/4/1970 Phó phòng TC-HC 07/01/1993 30/05/2022 x
46 8 Huỳnh Thị Thu Thuỷ 16/01/1975 Phó Trưởng phòng KH TH 09/08/2012 30/05/2022 x
47 9 Nguyễn Ngọc Anh Thy 08/01/1971 Phó phòng QLCL-Điều dưỡng 17/06/1999 30/05/2022 x
48 10 Lê Hồng Phong 10/10/1986 Phó Phụ trách phòng TC-HC 07/01/2014 30/05/2022 x
49 11 Cáp Nguyễn Anh Tướng 20/04/1988 Trưởng phòng VT-TBYT 17/01/2011 12/02/2019 x
50 12 Ngô Văn Minh 15/10/1976 Trưởng phòng TC-KT 01/04/2004 18/03/2015 x
51 13 Trần Thị Thanh Mai 10/10/1970 Phó phòng TC-KT 01/04/1992 05/10/2016 x
52 14 Đỗ Thanh Long 2/8/1968 Phó phòng VT-TBYT 01/01/1993 30/05/2022 x
53 15 Nguyễn Thị Bích Thủy 28/2/1989 Phó khoa Dinh dưỡng 10/04/2015 05/10/2016 x
54 16 Bùi Thị Như Nguyệt 24/5/1984 Trưởng khoa Dược 07/09/2009  02/12/2019 x
55 17 Hồ Ngọc Linh 06/11/1963 Trưởng khoa Chẩn đoán HA 01/07/1994 03/02/2005 x
56 18 Võ Ngọc Hải 24/12/1976 Trưởng khoa TDCN-NS 01/04/2004 21/05/2021 x
57 19 Lê Thị Kim Linh 27/10/1975 Trưởng khoa HH&TM 05/02/2002  02/12/2019 x
58 20 Vũ Thị Thúy Vân 22/10/1987 Phó khoa Hóa sinh 15/08/2012 09/08/2021 x
59 21 Nguyễn Thị Ngọc Quyên 2/1/1983 Phó Khoa Vi sinh 07/09/2009 02/11/2017 x
60 22 Huỳnh Tấn Dũng 15/09/1973 Phó khoa PT-GMHS 06/05/2002 09/10/2020 x
61 23 Lê Thị Mộng Thu 28/02/1973 Trưởng khoa TMH 17/06/1999 02/05/2018 x
62 24 Ngô Văn Minh 14/07/1978 Phó khoa TMH 01/04/2004 02/11/2017 x
63 25 Hà Thị Huyền 01/06/1985 Phó khoa KCBYC 01/07/2014 09/10/2020 x
64 26 Nguyễn Duy Khánh 24/01/1965 Trưởng khoa Sản 01/04/1989 08/07/2019 x
65 27 Hoàng Văn Trung 13/08/1977 Phó khoa Sản 05/02/2002 26/05/2017 x
66 28 Đinh Hữu Hoà 08/03/1972 Trưởng khoa Ung bướu 17/06/1999 08/07/2019 x
67 29 Quách Thị Thanh Hà 01/04/1983 Phó khoa Giải phẫu bệnh 07/09/2009 02/11/2017 x
68 30 Đinh Thị Trực 25/01/1979 Phó khoa Da liễu 10/02/2007 9/10/2020 x
69 31 Phạm Thanh Việt 28/02/1982 Trưởng khoa Ngoại CT 02/7/2008 16/03/2020 x
70 32 A Bên 27/02/1983 Phó khoa Ngoại CT 17/01/2011 21/05/2021 x
71 33 Phan Văn Nhật 2/05/1968 Trưởng khoa Ngoại TH 08/03/1994 18/02/2019 x
72 34 Trần Văn Hiền 20/11/1976 Phó khoa Ngoại TH 10/02/2007 08/07/2019 x
73 35 Hà Anh Đức 03/10/1972 Trưởng khoa Nhi 17/06/1999 21/05/2021 x
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74 36 Phan Thúy Hồng 10/11/1983 Trưởng khoa VLTL-PHCN 17/01/2011 09/10/2020 x
75 37 Phạm Minh 07/05/1972 Trưởng khoa Nội TM 17/06/1999 15/03/2013 x
76 38 Trần T Hoài Phương 27/12/1979 Phó khoa Nội TM 10/02/2007 12/06/2017 x
77 39 Tô Minh Tuấn 26/12/1975 Trưởng khoa Nội TH 02/5/2002 09/08/2021 x
78 40 Lê Văn Khánh 16/06/1965 Trưởng khoa Lão học 07/01/1991 16/12/2019 x
79 41 Hoàng Công Minh 25/06/1986 Phó khoa Lão học 01/8//2011 21/05/2021 x
80 42 Lê Thị Chi 03/10/1969 Phó khoa YHNĐ 01/02/2007 09/10/2020 x
81 43 Trần Quốc Thái 15/11/1969 Trưởng khoa Lao 06/12/1994 01/09/2007 x
82 44 Võ Khắc Tuấn 26/06/1966 Trưởng khoa HSTC&CĐ 01/8/1992 05/05/2006 x
83 45 Hà Huyền Chi 03/04/1989 Phó khoa HSTC&CĐ 04/10/2013 09/10/2020 x
84 46 Nguyễn Cảnh Son 15/06/1976 Trưởng khoa Cấp cứu 01/04/2004 05/10/2016 x
85 47 Bùi Thái Bình 31/05/1974 Phó khoa Cấp cứu 04/3/2000 05/10/2016 x
86 48 Nguyễn Thị Anh Đào 3/15/1975 Phó Khoa CĐHA 04/01/2004 24/05/2022 x
87 49 Mạc Thị Như Thủy 2/10/1978 Phó khoa Nhi 01/04/2004 15/08/2022 x
88 50 Lý Thị Quỳnh Anh 02/2/1984 Phó khoa KCBYC 17/01/2011 15/08/2023 x
89 51 Nguyễn Thành Lâm 06/4/1987 Phó Khoa Ngoại Chấn thương 10/08/2012 26/10/2022 x

C.2 VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC NGỌC HỒI 7 36 1
I Lãnh đạo

90 1 Đặng Văn Đào 15/11/1965   Giám đốc 03/01/1995 18/04/2022 x x
91 2 Lê Văn Chinh 17/9/1973   Phó Giám đốc 11/05/2022 17/05/2010 x

II Các khoa, phòng
92 3 Nguyễn Trọng Hùng  01/02/1968 Phó Trưởng phòng TC-HC 01/10/1992 10/08/2021 x
93 4  Hoàng Văn Quang 10/7/1981  P Trưởng phòng KHTH-VTTBYT 10/02/2007 14/04/2011 x
94 5 Lê Quỳnh Trang 4/30/1985  P Trưởng phòng KHTH-VTTBYT 10/02/2007 25/08/2022 x x
95 6 Vũ Thị Huyền 5/1/1985 Trưởng phòng ĐD-QLCL-CTXH 10/02/2007 10/08/2021 x
96 7 Thái Thị Tập 2/6/1983 Trưởng phòng TC-KT 07/09/2010 10/08/2021 x
97 8 Trần Văn Được 5/15/1981 Trưởng khoa Khám bệnh 25/04/1996 01/11/2021 x
98 9 Lê Thị Sáu 5/27/1989 Điều dưỡng trưởng khoa KB 01/08/2011 22/07/2022 x x
99 10 Bùi Thanh Hoa 10/11/1979 P Trưởng khoa Khám bệnh 14/04/2004 22/07/2022 x x
100 11 Chu Đình Huy 4/19/1973 Trưởng khoa CC-HSTC 01/04/2004 05/10/2020 x
101 12 Nguyễn Văn Kỳ 12/6/1973 P Trưởng khoa CC-HSTC 02/08/2000 05/10/2020 x
102 13 Nguyễn Thị Hồng Nhung 7/7/1991 Điều dưỡng trưởng khoa CCHSTC 21/07/2017 05/10/2020 x
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103 14 Lê Thị Mỹ 5/15/1981 Trưởng khoa Nội TH 01/06/2010 01/11/2021 x
104 15 An Thị Tuyết Nhung 2/1/1983 Điều dưỡng trưởng khoa Nội TH 10/02/2007 01/11/2021 x
105 16 Nguyễn Phi Khanh 1/10/1981 Trưởng khoa khoa Nhi 02/07/2008 02/11/2020 x
106 17 Đặng Thị Hoài 4/5/1986 Điều dưỡng trưởng khoa Nhi 02/07/2008 22/07/2022 x x
107 18 A Quang 2/24/1970 Trưởng khoa YDCT 05/11/2002 01/12/2008 x
108 19 Đặng Thị Vĩnh Thảo 3/23/1983 Điều dưỡng trưởng khoa YDCT 1'0/02/2007 16/04/2015 x
109 20 Nguyễn Văn Nam 10/1/1987 Điều dưỡng trưởng khoa PHCN 01/08/2011 20/05/2021 x
110 21 Nguyễn Quảng Trí 3/6/1975 Trưởng khoa Ngoại TH 01/04/2004 01/11/2021 x
111 22 Đinh Văn Thuyết 5/2/1984 P Trưởng khoa Ngoại TH 01/11/2011 7/24/2017 x
112 23 Đặng Thị Tình 7/20/1989 Điều dưỡng trưởng khoa Ngoại TH 21/07/2017 05/03/2018 x
113 24 A Hoá 2/1/1981 Trưởng khoa Phụ sản 01/06/2010 05/03/2018 x
114 25 Đinh Thị Quyên 8/10/1985 P Trưởng khoa Phụ sản 01/11/2011 16/04/2015 x
115 26 Phan Thị Ái Vân 5/18/1973 Hộ sinh trưởng khoa Phụ sản 01/03/1993 06/08/2012 x
116 27 Nguyễn Văn Thái 4/15/1973 Trưởng khoa Truyền nhiễm 01/09/1995 16/04/2015 x
117 28 Nguyễn Thị Hằng 6/6/1982 Điều dưỡng trưởng khoa TN 10/02/2007 05/09/2009 x
118 29 Nguyễn Thị Thanh Kiều 4/25/1989 Phó Trưởng khoa DD tiết chế 01/09/2017 11/20/2017 x
119 30 Trần Thị Loan 2/2/1982 Trưởng khoa Chẩn đoán HA 01/11/2011 01/11/2021 x
120 31 Trần Thị Thu Minh 3/11/1982 P Trưởng khoa Chẩn đoán HA 17/01/2012 01/11/2021 x
121 32 Nguyễn Ngọc Khuyến 4/20/1989 Phó Trưởng khoa Xét nghiệm 21/07/2017 22/07/2022 x x
122 33 Nguyễn Thị Gái 5/20/1984 Phó trưởng khoa Kiểm soát NK 21/07/2017 11/20/2017 x
123 34 Đinh Thị Diễm Hương 11/18/1990 Điều dưỡng trưởng khao KSNK 21/07/2017 22/07/2022 x x
124 35 Nguyễn Hồng Văn 12/12/1982 Trưởng khoa Dược 2/10/2007 24/07/2022 x
125 36 Đỗ Thị Bích Nga 1/6/1985 P Trưởng khoa Dược 01/01/2013 22/07/2022 x x

C.3 BỆNH VIỆN Y DƯỢC CỔ TRUYỀN - PHỤC HỒI CHỨC NĂNG 22
I Lãnh đạo

126 1 Đặng Minh Hải 29/12/1966 Giám đốc 1989 25/10/2018 x
127 2 Lâm Văn Lênh 14/10/1969 Phó Giám đốc 17/06/1999 25/10/2018 x
128 3 Nguyễn Phụ 14/08/1962 Phó Giám đốc 10/07/1985 25/10/2018 x

II Các khoa, phòng
129 4 Phạm Thị Lan 20/06/1989 Trưởng phòng TC-HC 06/07/2017 01/04/2021 x
130 5 Đặng Tấn Trọng 02/03/1986 Phó trưởng phòng TC-HC 06/07/2017 01/04/2021 x
131 6 Huỳnh Thị Bích Duyên 27/06/1983 Trưởng phòng KHTH 15/11/2004 11/12/2018 x
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132 7 Long Thúy Hạnh 26/09/1982 P Trưởng phòng KHTH 06/07/2017 28/10/2019 x
133 8 Lương Đặng Bảo Duy 10/2/1982 Trưởng phòng TC-KT 07/11/2008 11/12/2018 x
134 9 Dương Thị Hường 15/11/1989 P Trưởng phòng TC-KT 06/07/2017 11/12/2018 x
135 10 Nguyễn Hữu Thung 30/01/1981 Trưởng khoa KBĐK-HSCC-CĐ 02/02/2007 05/02/2020 x
136 11 Nguyễn Thị Lâm Vinh 18/5/1985 P Trưởng khoa KBĐK-HSCC-CĐ 07/11/2008 04/01/2021 x

137 12 Nguyễn Thị Ngọt 11/11/1988 Điều dưỡng trưởng khoa Khám bệnh đa
khoa - HSCC - Chống độc 09/10/2009 04/01/2021 x

138 13 Lâm Văn Du 16/07/1981 Trưởng khoa Nội TH-AD-Nhi 01/03/2005 04/01/2021 x
139 14 Phạm Thị Huệ 04/04/1982 P Trưởng khoa Nội TH-AD-Nhi 15/11/2005 14/03/2022 x

140 15 Nguyễn Thị Hải 18/01/1983 Điều dưỡng trưởng khoa Nội TH-An
dưỡng-Nhi 01/03/2006 04/01/2021 x

141 16 Trần Thị Hải Lý 26/03/1981 Điều dưỡng trưởng khoa Dinh dưỡng -
Kiểm soát nhiễm khuẩn 31/12/2007 13/01/2022 x

142 17 Nguyễn Văn Dự 10/6/1979 Trưởng khoa Xét nghiệm - CĐHA -
Thăm dò chức năng 01/07/2003 12/11/2018 x

143 18 Lưu Đình An 10/10/1989 P Trưởng khoa XN-CĐHA-TDCN  06/07/2017 04/01/2021 x

144 19 Trương Mai Thanh Tuấn 02/02/1969 KTV Trưởng khoa XN-CĐHA-TDCN 06/12/1995 04/01/2021 x

145 20 Huỳnh Tiến Dũng 17/05/1980 Trưởng khoa Dược - VTTBYT 16/02/2004 28/10/2019 x
146 21 Ksor Thu 18/8/1983 Trưởng khoa Phong - Da liễu 26/06/2017 04/01/2021 x
147 22 Phan Thị Hảo 10/4/1982 ĐD trưởng khoa Phong-Da liễu 01/05/2007 12/11/2018 x

C.4 TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH 32
I Lãnh đạo

148 1 Nguyễn Lộc Vương 14/8/1970 Giám đốc 17/06/1999 18/01/2018 x
149 2 Phùng Mạnh Dũng 21/4/1965 P.Giám đốc 15/06/1984 18/01/2018 x
150 3 Nguyễn Thị Vân 28/9/1969 P.Giám đốc 08/5/1995 18/01/2018 x
151 4 Y Đứk 12/4/1970 P.Giám đốc 17/6/1999 18/01/2018 x

II Các khoa, phòng
152 5 Nguyễn Như Dũng 12/12/1962 Trưởng phòng TC-HC 10/1982 12/3/2018 x
153 6 Hùng Thanh Tuyền 10/7/1980 P Trưởng phòng TC-HC 20/5/2022 12/3/2018 x
154 7 Phạm Thị Phương Như 12/10/1990 P Trưởng phòng TC-HC 07/10/2017 10/7/2019 x
155 8 Nguyễn Đăng Khoa 20/6/1971 Trưởng phòng TC-KT 01/10/1994 12/3/2018 x
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156 9 Trương Thị Tuyết 05/8/1982 P Trưởng phòng TC-KT 01/03/2007 12/3/2018 x
157 10 Nguyễn Thị Kim Thoa 01/12/1971 P Trưởng phòng TC-KT 14/02/1994 12/3/2018 x
158 11 Nguyễn Quốc Việt 05/01/1986 Trưởng phòng KH-NV 07/10/2017 10/7/2019 x
159 12 Trần Văn Minh 17/5/1963 Trưởng khoa Phòng chống BTN 20/12/1987 12/3/2018 x
160 13 Hoàng Thị Tuyến 08/12/1971 P Trưởng khoa Phòng chống BTN 15/04/1995 12/3/2018 x
161 14 Y Dếch Buôn-yă 16/12/1967 Trưởng khoa Phòng chống BKLN 21/11/1995 12/3/2018 x
162 15 Nguyễn Văn Đôn 13/01/1971 P Trưởng khoa P chống HIV/AIDS 11/01/1900 12/3/2018 x
163 16 Trương Thị Nhàn  30/10/1972 P Trưởng khoa Dinh Dưỡng 04/03/2000 12/3/2018 x
164 17 Lê Thị Kim Liên 15/5/1971 Trưởng khoa SKMT-YTTH-BNN 12/01/1992 12/3/2018 x
165 18 Nguyễn Thị Thúy Quỳnh 25/02/1980 P Trưởng khoa SKMT-YTTH-BNN 07/06/2004 12/3/2018 x
166 19 Hồ Thị Kim Phượng 05/10/1972 P Trưởng khoa SKMT-YTTH-BNN 17/06/1999 12/3/2018 x
167 20 Nguyễn Thị Diệu Ánh 16/02/1970 Trưởng khoa Sức khỏe sinh sản 3/4/2000 12/3/2018 x
168 21 Lê Vĩnh Hạ 22/6/1984 P Trưởng khoa Sức khỏe sinh sản 11/07/2017 12/3/2018 x
169 22 Trần Đức Cảnh 12/12/1963 Trưởng khoa Truyền thông GDSK 26/02/1988 12/3/2018 x
170 23 Phạm Thành Tú 20/10/1984 P Trưởng khoa Truyền thông GDSK 2/7/2008 12/3/2018 x

171 24 Bạch Trung Liệu 10/11/1965 Trưởng khoa Ký sinh trùng- Côn trùng 1/11/1989 12/3/2018 x

172 25 Sa Cường 17/11/1987 Phụ trách khoa Kiểm dịch y tế quốc tế 30/06/2017 5/12/2021 x

173 26 Đặng Văn Sơn 29/8/1966 Trưởng khoa XN- CĐHA - TDCN 1/12/1989 12/3/2018 x

174 27 Lê Thị Minh Hiếu 04//4/1973 P Trưởng khoa XN- CĐHA - TDCN 3/7/1996 12/3/2018 x

175 28 Bạch Thị Thùy Sương 19/5/1978 P Trưởng khoa XN- CĐHA - TDCN 10/2/2007 10/7/2019 x

176 29 Nguyễn Bá Trí 19/02/1972 Trưởng phòng Khám đa khoa 1/8/1994 01/01/2021 x
177 30 Trần Thị Kính 22/7/1972 P Trưởng phòng Khám đa khoa 14/10/1995 12/3/2018 x
178 31 Lê Trung Hiếu 19/5/1986 Trưởng khoa Dược- VTYT 10/2/2007 12/3/2018 x

179 32 Võ Văn Hồng 22/10/1966 Phó Trưởng Cơ sở khám điều trị bệnh tâm
thần 1/10/1988 11/11/2020 x

C.5 TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH Y KHOA 6
180 1 Đinh Văn Khuê 09/02/1967 Phó Giám đốc 15/04/1991 02/01/2018 x
181 2 Ngô Đức Huy 01/11/1969 Phó Giám đốc 13/10/1993 05/10/2007 x
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182 3 Hoàng Thi ̣Thái 07/01/1969 Phụ trách phòng TC-HC 10/06/1993 05/09/2012 x
183 4 Nguyễn Thi ̣Mỹ Dung 06/03/1971 Thủ quỹ 01/02/1992 12/01/2011 x

184 5 Cáp Nguyễn Tố Nữ Vương 26/02/1984 Kế toán 01/01/2008 31/09/2016 x

185 6 Trần Thi ̣Lê ̣Hoa 07/12/1975 Trưởng phòng Khám giám định 13/05/2002 09/08/2020 x
C.6 TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM THUỐC, MỸ PHẨM, THỰC PHẨM 9

I Lãnh đạo đơn vị
186 1 Nguyễn Ngọc Trai 01/01/1967 Giám đốc 01/12/1989 20/08/2012 x
187 2 Nguyễn Văn Hiệp 15/06/1968 P.Giám đốc 15/5/1990 02/06/2010 x
188 3 Nguyễn Thị Thu Thủy 12/02/1968 P.Giám đốc 01/10/1989 01/02/2018 x

II Các khoa, phòng
189 4 Trần Cẩm Tuấn 07/06/1970 Phụ trách phòng TCHC-KHTC 01/12/1991 10/11/2021 x
190 5 Phạm Thị Kim Thúy 03/10/1983 Phó trưởng phòng TCHC-KHTC 12/02/2008 24/5/2022 x
191 6 Đào Thị Bình 28/12/1983 Kế Toán 01/10/2005 31/08/2013 x
192 7 Nguyễn Văn Thọ 05/08/0965 Phụ trách Phòng Kiểm nghiệm 02/5/1990 10/11/2021 x
193 8 Nguyễn Thị Bích Liên 22/06/1984 Phó trưởng Phòng Kiểm nghiệm 07/11/2005 24/5/2022 x
194 9 Lê Thị Lan Phượng 4/25/1985 Thủ quỹ 02/7/2010 8/17/2021 x x

C.7 TRUNG TÂM PHÁP Y 7
I Lãnh đạo

195 1 Hồ Thị Hồng Hạnh 27/8/1973 Giám đốc 17/6/1999 01/3/2016 x
196 2 Nguyễn Đức Hoàng 10/4/1963 Phó Giám đốc 02/8/1982 01/3/2016 x
197 3 Võ Minh Đức 21/8/1968 Phó Giám đốc 01/9/1994 01/3/2016 x

II Các khoa, phòng

198 4 Y Wơk Bdap 03/7/1981 Phó Trưởng khoa Giám định và
XN -CĐHA 01/11/2010 01/01/2022 x

199 5 Trương Thị Mỹ Hạnh 05/9/1969 Trưởng phòng TCHC-KHTC 10/01/1992 01/02/2022 x
200 6 Đoàn Thị Diệu Thúy 15/3/1990 P Trưởng phòng TCHC-KHTC 01/12/2012 01/01/2022 x
201 7 Phan Viết Phúc 23/3/1977 Phụ trách kế toán 01/4/2014 01/9/2021 x

C.8 TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ KON TUM 4 45
I Lãnh đạo cơ quan, đơn vị

202 1 Bùi Trọng Trí 01/01/1967 Phó giám đốc phụ trách 01/12/1991 05/08/2010 x
203 2 Nguyễn Ngọc Phùng 03/02/1971 Phó Giám đốc  '06/10/1997 10/06/2020 x
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204 3 Nguyễn Thị Hạnh 08/02/1972 Phó Giám đốc  12/8/1984 01/02/2018 x
II Các khoa, phòng

205 4 Nguyễn Văn Thành 19/4/1977 Phụ  trách Phòng KHNV-DS-ĐD -TT và
GDSK 20/5/2002 16/01/2018 x

206 5 Trần Thúc Lan Trinh 13/4/1981 Phụ trách Khoa KB-XN-CĐHA 04/01/2004 16/01/2018 x
207 6 Nguyễn Như Thanh 06/8/1988 Phụ trách Phòng TCHC-TCKT 04/12/2021 01/09/2016 x
208 7 Nguyễn Thị Thu Hà 10/8/1973 Trưởng khoa Dược - TTB - VTYT 04/01/1997 21/02/2018 x
209 8 Lê Thị Vân 15/12/1974 P trưởng khoa Dược - TTB - VTYT 02/05/2002 15/12/2015 x

210 9 Lê Văn Vân 13/5/1966 Phụ   trách   Khoa   KSBT&HIV/AIDS-Tư
vấn và ĐTNC 02/01/1991 16/01/2018 x

211 10 Võ Tấn Dương 30/11/1981 Phụ   trách   khoa   ATTP-YTCC-DD-
CSSKSS 01/10/2008 20/02/2019 x

212 11 Đường Thị Hồng Lưu 08/4/1978 Kế toán 02/10/2007 10/2/2007 x x
213 12 Bùi Thị Hải Hồng 09/7/1986 Kế toán 14/7/2017 14/7/2017 x x
214 13 Hồ Đắc Thụy Khải Huyển 09/3/1978 Kế toán 07/10/2017 10/7/2017 x x
215 14 Đỗ Thị Duyên 07/9/1973 Thủ quỹ 07/2/2008 2/7/2008 x x

III Trạm Y tế 
216 15 Huỳnh Thị Kim Loan 20/12/1973 Trưởng TYT P. Trần Hưng Đạo 17/6/1999 10/02/2004 x
217 16 A Thoan 12/10/1984 P. Trưởng TYT P.Trần Hưng Đạo 14/6/2017 21/09/2020 x
218 17 Nguyễn Văn Bình 29/01/1969 Trưởng TYT P. Nguyễn Trãi 04/3/2000 01/09/2003 x
219 18 Y Lan 20/11/1977 P. Trưởng  TYT P. Nguyễn Trãi 02/5/2002 04/04/2008 x
220 19 Lê Thị Thu Tâm 26/03/1981 Trưởng TYT phường Quyết Thắng 04/1/2004 01/10/2021 x
221 20 Nguyễn Thị Lan Anh 27/01/1973 Trưởng TYT phường Lê Lợi 04/3/2000 20/06/2014 x
222 21 A Duy 29/9/1979 Phó Trưởng TYT P. Lê Lợi 17/7/2017 01/10/2018 x
223 22 Lâm Thụy Kiều Linh 14/6/1978 Trưởng TYT P. Duy Tân 04/1/2004 10/06/2017 x
224 23 Hồ Thị Mỹ Lệ 17/02/1982 Phó Trưởng  TYT P. Duy Tân 15/12/2004 15/06/2015 x
225 24 Phan Nhật Duy 20/1/1984 Trưởng TYT P. Quang Trung 02/10/2007 15/10/2013 x
226 25 Đỗ Thị Lý 10/10/1979 P. Trưởng TYT P. Quang Trung 04/3/2000 01/11/2009 x
227 26 Nguyễn Văn Hải 12/2/1983 Trưởng TYT P. Thắng Lợi 02/10/2007 01/10/2018 x
228 27 Trần Thị Bảo Trâm 03/06/1982 Phó Trưởng TYT P. Thắng Lợi 02/10/2007 30/09/2015 x
229 28 A Ngôn 24/5/1984 Trưởng TYT P. Thống Nhất 24/6/2017 01/10/2021 x
230 29 Lê Thị Kim Phô 10/02/1977 Trưởng TYT phường Trường Chinh 04/3/2000 10/02/2004 x
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231 30 Võ  Đình Quân 02/3/1964 Trưởng TYT P. Ngô Mây 05/6/1991 15/06/2015 x
232 31 Nguyễn Thị Thúy Hà 17/11/1971 P. Trưởng TYT P. Ngô Mây 05/12/2004 30/12/2004 x
233 32 Y Thủy Tiên 01/01/1986 Trưởng TYT xã Đăk Năng 06/3/2013 01/10/2021 x
234 33 Nguyễn Hữu Bình 06/05/1964 Trưởng TYT xã Iachim 04/1/2004 22/10/2007 x
235 34 Y Bó 11/3/1984 Phó Trưởng TYT xã Iachim 14/6/2017 01/10/2018 x
236 35 A Yưm 18/3/1980 Trưởng TYT xã Hòa Bình 09/7/2009 15/07/2019 x
237 36 Nguyễn Văn Tuấn 24/12/1967 Trưởng TYT xã Chưhreng 02/1/1991 30/12/2002 x
238 37 Trương Thúy Loan 18/10/1974 P. Trưởng TYT xã Chưhreng 17/6/1999 19/03/2018 x
239 38 H Blen Niê 28/10/1968 Trưởng TYT xã Vinh Quang 01/1/1995 01/11/2004 x
240 39 Y Thoăch 25/6/1985 Phó trưởng TYT xã Vinh Quang 14/6/2017 01/10/2020 x
241 40 A Khươk 07/3/1986 Trưởng TYT xã Kroong 14/6/2017 01/10/2021 x
242 41 Y Tri 04/9/1979 P Trưởng TYT xã Đăk Rơ Va 7/9/2009 21/09/2020 x
243 42 Lê Thị Ngọc Lan 31/3/1977 Trưởng TYT xã Đoàn Kết 04/3/2000 09/03/2009 x
244 43 Nguyễn Đình Thiệu 20/12/1975 Trưởng TYT xã Đăk Blà 04/3/2000 10/06/2017 x
245 44 Lê Thị Hồng 25/12/1976 Phó trưởng TYT Đăk Blà 02/5/2002 01/07/2019 x
246 45 Y Út 05/12/1986 P. Trưởng TYT xã Đăk Cấm 14/6/2017 01/11/2019 x

C.9 TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN ĐĂK HÀ 32 11
I Lãnh đạo

247 1 Nguyễn Thanh Hà 1/3/1969 Giám đốc 1/11/1992 05/8/2013 x
248 2 Nguyễn Hồ Định 11/2/1969 Phó Giám đốc 10/12/1991 02/7/2007 x
249 3 Lê Quý Phương 3/4/1972 Phó Giám đốc 01/9/1995 6/29/2021 x

II Các khoa, phòng

250 4 Phạm Văn Khương 9/10/1974 Phụ trách Phòng  KH - NV - ĐD- Kiểm
soát nhiễm khuẩn. 4/11/2016 12/7/2022 x x 

251 5 Nguyễn Huy Du 11/27/1972 Phụ trách Khoa KB - CC - HSTC & CĐ-
RHM - Mắt - TMH 6/26/2004 12/7/2022 x x 

252 6 Nguyễn Tiến Tuân 5/15/1984 Kế toán Trưởng 01/10/2008 9/16/2022 x
253 7 Trần Thi ̣Thúy 8/6/1989 Kế toán viên Phòng TCHC - TCKT 1/17/2011 9/16/2022 x
254 8 Hoàng Thị Sáu 7/2/1987 Kế toán viên Phòng TCHC - TCKT 7/11/2017 9/16/2022 x
255 9 Lữ Thị Ái Loan 12/15/1987 Kế toán viên Phòng TCHC - TCKT 7/10/2017 9/16/2022 x
256 10 Võ Thị Phú Hằng 8/2/1987 Kế toán viên Phòng TCHC - TCKT 1/17/2011 9/16/2022 x
257 11 Nguyễn Thi ̣Minh Hoa 12/28/1969  Trưởng khoa N-N-Truyền nhiễm 4/20/1996 12/7/2022 x  x
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258 12 Lê Thi ̣Thạc 12/12/1972 Phó Khoa Ngoại PT  - GMHS - CSSKSS
và Phụ sản. 01/5/1995 12/7/2022 x x

259 13 Nguyễn Văn Vinh 10/31/1974 Phó trưởng khoa YHCT-PHCN 7/15/1999 12/7/2022 x x
260 14 Huỳnh Công Cẩn 5/10/1977 Trưởng khoa Dược - TTB-VTYT 01/4/2004 12/7/2022 x  x
261 15 Đoàn Trọng Hiền 7/30/1969 Trưởng khoa Xét nghiệm - CĐHA 3/28/1996 12/7/2022 x x 

262 16 Phan Thanh Tuấn 6/18/1979 Phó trưởng khoa Xét nghiệm - CĐHA 5/19/2004 01/4/2019 x

263 17 Võ Văn Tài 4/28/1984 Trưởng khoa ATTP-YTCC va ̀DD 7/14/2017 01/12/2019 x
III Trạm Y tế

264 18 Ngô Thị Hải Yến 11/26/1983 Trưởng TYT xã Hà Mòn 12/14/2016 01/5/2021 x
265 19 Y Bả 8/10/1984 Trưởng TYT xã Đăk Pxi 9/10/2009 01/8/2014 x
266 20 Nguyễn Văn Khanh 12/10/1965 Trưởng TYT xã Đăk Hring 06/3/1996 01/10/2019 x
267 21 Đoàn Thị Phương Thảo 3/12/1983 Trưởng TYT xã Đăk Long 11/10/2005 01/3/2018 x
268 22 Y Huyền 3/7/1980 Trưởng TYT xã Ngọk Réo 10/22/2000 03/6/2014 x
269 23 Nguyễn Thị Lý 10/20/1978 P.Trưởng TYT Thị trấn 2/10/2007 04/1/2013 x
270 24 Trần Thị Dung 5/12/1987 P.Trưởng TYT Đăk La 05/9/2013 12/7/2022 x x
271 25 Y Nhòa 12/18/1988 P.Trưởng TYT Đăk Pxi 6/23/2017 01/4/2019 x
272 26 Nguyễn Thị Hồng Vân 8/13/1988 P.Trưởng TYT Đăk Ui 03/5/2010 01/5/2018 x
273 27 Võ Thị Hương 12/12/1989 P.Trưởng TYT Đăk Mar 11/29/2013 12/7/2022 x x
274 28 Phạm Thị Nga 6/7/1980 P.Trưởng TYT Đăk Mar 8/10/2012 7/11/2012 x
275 29 Y Sang 10/18/1988 P.Trưởng TYT Đăk Ngọk 3/11/2014 12/7/2022 x x
276 30 A Phăng 10/27/1965 P.Trưởng TYT Đăk Hring 01/1/2000 1/12/2000 x
277 31 A Dưỡng 4/6/1985 P.Trưởng TYT Ngọk Wang 03/7/2017 12/7/2022 x x
278 32 U Loại 2/20/1979 P.Trưởng TYT Ngọk Réo 09/7/2009 03/6/2014 x

C.10 TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN ĐĂK TÔ 1 29
I Lãnh đạo

279 1 Trần Văn Bình 22/09/1971 Giám đốc 09/06/1995 02/11/2020 x
280 2 A Nhôm 17/03/1964 Phó Giám đốc 10/09/1993 23/03/2018 x
281 3 Đinh Thành Hải 17/05/1973 Phó Giám đốc 01/01/1999 15/06/2021 x

II Khoa, phòng
282 4 Nguyễn Văn Khoa 15/03/1979 Phụ trách phòng TC-HC-TC-KT 24/01/2011 30/08/2022 x
283 5 Lê Thị Xuân 15/10/1988 Phụ trách phòng KH-NV 30/06/2017 30/08/2022 x
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284 6 Nguyễn Thị Duyến 19/04/1988 Kế toán trưởng 24/01/2011 01/09/2016 x
285 7 Võ Văn Hùng 01/02/1982 Phụ trách khoa KSBT- HIV/AIDS 02/02/2007 06/09/2022 x

286 8 Lê Thị Hồng Vân 20/06/1986 Phó phụ trách khoa ATTP-YTCC-DD 30/06/2017 17/12/2018 x

287 9 Nguyễn Thị Thúy Hằng 06/10/1985 Phụ trách Phòng DS-TTGDSK 11/07/2008 30/08/2022 x x
288 10 Ngô Thị Tho 21/06/1984 Phụ trách khoa KB-CC-HSTC 02/10/2007 30/08/2022 x

289 11 Lê Thị Như Trang 17/01/1984 Phụ trách Điều dưỡng Trưởng khoa KB-
CC-HSTC-RHMM-TMH 02/10/2007 30/08/2022 x

290 12 Hoàng Thu Thủy 25/10/1974 Phụ trách khoa Nộ i- Nhi - TN 04/02/2002 30/8/2022 x

291 13 Nguyễn Thị Thu Thủy 09/10/1984 Phụ trách Điều dưỡng Trưởng khoa Nội -
Nhi - Truyền nhiễm 02/02/2007 30/8/2022 x

292 14 Trần Quốc Ngữ 18/05/1983 Phụ trách khoa Ngoại-PT-GMHS-PS 09/07/2009 06/09/2022 x

293 15 Tô Văn Nam 10/04/1984 Phụ trách khoa YHCT-PHCN 01/02/2005 30/08/2022 x
294 16 A Duy 19/05/1980 Phụ trách khoa XN-CĐHA 09/07/2009 16/11/2022 x
295 17 Hứa Thị Thúy Nga 01/07/1988 KTV Trưởng khoa XN-CĐHA 30/06/2017 23/01/2018 x
296 18 Bùi Thị Thùy Trang 16/08/1990 Phụ trách  khoa Dược-TTB-VTYT 17/01/2011 16/11/2022 x
297 19 Trần Công Vũ 10/11/1990 Quản lý kho thuốc TTB-VTYT 17/01/2011 01/08/2011 x

III Trạm Y tế xã, thị trấn
298 20 A Tiến 02/09/1986 Phụ trách TYT xã Diên Bình 30/06/2017 01/11/2017 x
299 21 Giáp Thị Kim Thủy 25/12/1979 Phó trạm trưởng TYT Diên Bình 18/01/2000 23/01/2018 x
300 22 A Thơm 03/06/1985 Phụ trách TYT xã Pô Kô 14/04/2021 01/01/2022 x
301 23 Đặng Thị Mỹ Dung 01/01/1984 Phụ trách TYT thị trấn Đăk Tô 02/02/2007 17/05/2021 x
302 24 Lê Thị Thanh 20/10/1972 Phụ trách TYT xã Tân Cảnh 18 /04/2000 07/07/2020 x
303 25 Phạm Thị Bình 10/09/1979 Phụ trách TYT xã Kon Đào 18 /04/2000 01/09/2020 x
304 26 Y Hải 15/11/1979 Phụ trách TYT xã Đăk Rơ Nga 06/07/2004 07/07/2020 x
305 27 Y Thuy 02/09/1979 Phụ trách TYT xã Đăk Trăm 04/04/2000 16/11//2022 x
306 28 Lê Thị Nguyệt 19/11/1984 Phụ trách TYT xã Ngọc Tụ 30/06/2017 01/11/2017 x
307 29 Đỗ Thị Thu Hà 31/12/1989 Phụ trách TYT xã Văn Lem 24 /01/2011 22/06/2020 x

C.11 TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN NGỌC HỒI 2 17 8
I Lãnh đạo

308 1 Nguyễn Xuân Phúc 02/02/1972 Phó Giám đốc 10/22/1998 15/06/2021 x

TT
TT
theo
ĐV

Họ và tên Ngày tháng
năm sinh Chức vụ, vị trí công tác hiện nay Ngày Tuyển

dụng

Ngày giữ
chức vụ, vị
trí công tác

hiện nay

Thuộc diện kê khai

Lần
Đầu

Hằng
năm

Bổ
sung TCCB

12

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



309 2 Y Thương 270/6/1969 Phó Giám đốc 01/03/1992 07/06/2017 x
II Các khoa, phòng

310 3 Bùi Thị Bích Thủy 12/05/1979 Phụ trách phòng TC-HC 10/02/2007 06/09/2022 x x

311 4 Bùi Xuân Nguyện Phụ   trách   phòng   KH-NV-ĐD-DS-
TTGDSK 17/07/2011 06/09/2022 x x x

312 5 Hoàng Thị Hải Âu 06/06/1984 Phụ trách khoa KSBT-HIV/AIDS 2/10/2007 06/09/2022 x x
313 6 Lương Thị Kiều 03/10/1982 Phụ trach khoa ATTP-CSSKSS 2/10/2007 06/09/2022 x x
314 7 Đinh Thị Mai 11/01/1980 Phụ trach khoa  XN-CĐHA 4/1/2004 06/09/2022 x x
315 8 Trần Thị Thanh 21/04/1971 Phụ trách Khoa Dược-TTB-VTYT 9/22/1993 06/09/2022 x x

III Trạm Y tế
316 9 Brôr Tương 09/12/1978 Trưởng TYT Đăk Ang 2/10/2007 07/01/2020 x
317 10 A Bởi 08/10/1963 Phó Trưởng TYT Đăk Ang 2/10/2007 8/11/2020 x
318 11 Đặng Đình Nam 26/07/1987 Phó Trưởng TYT Đăk Dục 7/17/2011 8/11/2020 x
319 12 Phan Thị Hồng Sương 02/01/1990 Phó Trưởng TYT Đăk Nông 7/1/2017 25/9/2020 x
320 13 Vũ Thị  Hồng 20/08/1982 P Trưởng TYT Thị trấn Plei Kần 2/10/2007 16/09/2020 x
321 14 Nguyễn Thị  Phin 13/09/1982 Phó Trưởng TYT Đăk Xú 2/10/2007 02/3/2022 x x
322 15 Trương Thị Phúc Phụ trách TYT Pờ Y 1/17/2011 01/05/2022 x x x
323 16 A Hôn 16/10/1986   Phó Trưởng TYT Đăk Kan 01/7/2017 25/09/2020 x
324 17 Cao Viết Hùng 03/08/1987 Phó Trưởng TYT Sa Loong 7/17/2011 8/11/2020 x

C.12 TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN ĐĂK GLEI 5 39
I Lãnh đạo

325 1 Đinh Thị Ái Nhung 01/5/1971 Giám đốc 17/3/2000 01/12/2014 x
326 2 Lê Đình Thiết 4/2/1978 Phó Giám đốc 01/4/2004 01/8/2014 x
327 3 Y Vũ 04/10/1981 Phó Giám đốc 07/9/2009 09/10/2015 x

II Các khoa, phòng
328 4 Hoàng Tuấn Anh 25/10/1978 Phụ trách phòng TC-HC-TC-KT 5/2/2002 01/3/2015 x
329 5 Lê Công Vỹ 12/8/1989 Kế toán trưởng 17/01/2011 10/12/2016 x
330 6 Dương Thị Hồng vân 13/12/1989 Thủ quỹ 07/7/2017 30/6/2020 x
331 7 Chu Thị Điệp 04/9/1977 Kế toán 14/8/2002 14/8/2002 x
332 8 Trương Thị Huyền 05/6/1983 Kế toán 07/7/2017 03/3/2011 x
333 9 Nguyễn Thị Thảo 22/02/1988 Kế toán 07/10/2017 3/12/2018 x
334 10 Hoàng Thị Tới 14/9/1985 Kế toán 17/01/2011 25/9/2017 x
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335 11 Nguyễn Chí Trung 6/2/1986 Kế toán 18/08/2017 18/08/2017 x
336 12 A Hạ 06/9/1982 Phụ trách phòng KH-NV-KSNK 17/01/2011 04/03/2021 x
337 13 Nguyễn Văn Hải 26/01/1977 P Trưởng phòng KH-NV-KSNK 05/08/2002 03/06/2011 x
338 14 Nguyễn Văn Chanh 02/009/1967 Phụ trách Phòng Dân số 20/05/1986 19/08/2019 x
339 15 Võ Xuân Tỵ 08/6/1977 Phụ trách khoa KSBT-HIV/AIDS 10/02/2007 28/9/2022 x x
340 16 Võ Duy Linh 23/02/1981 Phó trưởng khoa ATTP-YTCC-DD 14/7/2017 26/3/2018 x
341 17 A Cường 03/3/1982 Phụ trách khoa KB-CC-HSTC 15/04/2021 09/11/2022 x x
342 18 Nguyễn Thị Thu Thương 26/02/1989 Phụ trách ĐDT khoa 17/01/2011 17/5/2016 x
343 19 Blong Tro Hào 30/5/1981 Phụ trách khoa Ngoại-PT-GMHS 07/9/2009 15/12/2014 x
344 20 Đinh Thị Thanh Hoa 01/4/1990 Phụ trách Điều dưỡng Trưởng khoa 17/01/2011 16/3/2012 x
345 21 A Thị Ánh Nguyệt 20/01/1979 Phụ trách khoa Nội-Nhi-TN 07/9/2009 01/4/2018 x
346 22 Phạm Thị Thương 10/5/1989 Phụ trách Điều dưỡng Trưởng khoa 17/01/2011 25/02/2014 x
347 23 Cao Thị Thanh Phương 24/4/1980 Trưởng khoa XN-CĐHA 05/8/2002 15/9/2006 x
348 24 Y Đình Thúy 03/3/1990 Phụ trách khoa YHCT-PHCN 15/4/2021 01/10/2022 x x
349 25 Y Kim Tài 28/6/1982 Phụ trách Điều dưỡng Trưởng khoa 10/02/2007 01/4/2018 x
350 26 Nguyễn Thị Hoàng Oanh 20/4/1983 Trưởng khoa Dược-TTB-VTYT 10/02/2007 19/5/2017 x
351 27 Hà Thị Thuận 20/10/1985 P Trưởng khoa Dược-TTB-VTYT 17/01/2011 16/3/2012 x
352 28 Võ Thị Kim Loan 20/02/1984 Phó trưởng PKĐKV Đăk Môn 10/02/2007 01/9/2006 x

III Trạm Y tế 
353 29 Trương Thị Thúy Huệ 4/1/1982 Trưởng TYT thị trấn Đăk Glei 10/02/2007 19/12/2012 x
354 30 Đỗ Thị Kim Phượng 07/7/1970 Trưởng trạm Đăk Pék 03/4/2000 05/5/2009 x
355 31 Lê Doãn Lộc 06/7/1968 Phụ trách trạm Đăk Long 01/10/1986 17/5/2016 x
356 32 Đỗ Huy Dũng 29/12/1970 Phụ trách trạm Đăk Kroong 10/02/2007 09/3/2016 x
357 33 Thái Thị Mai 10/6/1983 Phụ trách trạm Đăk Choong 10/02/2007 25/10/2022 x x
358 34 Lê Huy Thanh 27/7/1978 Trưởng trạm Đăk Nhoong 02/05/2002 15/6/2022 x
359 35 A Thiên 02/3/1990 Phụ trách trạm Mường Hoong 15/04/2021 01/3/2021 x
360 36 A Tư 14/01/1979 Phụ trách trạm Đăk Plô 10/02/2007 08/7/2021 x
361 37 Lê Đức Biên 25/9/1984 Phụ trách trạm Đăk Man 07/01/2008 28/4/2022 x x
362 38 Cao Văn Dư 20/11/1976 Trưởng trạm Ngọc Linh 5/2/2002 16/3/2016 x
363 39 Y Hồng 05/4/1976 Trưởng trạm Xã Xốp 10/2/2007 1/2/2018 x

C.13 TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN KON RẪY 32 1
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364 1 Phạm Xuân Khánh 05/03/1970 Giám đốc 7/15/1999 01/10/2021 x
365 2 Nguyễn Luận 10/04/1974 P.Giám đốc 10/5/1996 01/10/2021 x
366 3 Y Hảo 01/01/1981 P.Giám đốc 10/9/2008 01/04/2018 x

II Các khoa, phòng
367 4 Phạm Trường Giang 15/01/1982 Phụ trách phòng TC-HC-TC-KT 2/10/2007 01/04/2018 x x
368 5 Nguyễn Thị Thương 21/07/1986 Nhân viên, Thủ quỹ 6/1/2012 29/04/2021 x
369 6 Đặng Văn Thành 17/03/1980 Kế toán trưởng 8/14/2006 01/04/2018 x
370 7 Nguyễn Dương Nam 22/05/1980 Kế toán viên 9/1/2009 09/10/2017 x
371 8 Thái Thị Mộng Điệp 02/02/1985 Kế toán viên 6/30/2008 07/07/2008 x
372 9 Phạm Thi Tuyết Nhung 21/06/1983 Kế toán viên 8/1/2011 15/02/2016 x
373 10 Mạc Thị Thùy 25/06/1988 Kế toán viên 7/1/2010 01/11/2018 x
374 11 Trương Thị Đào 12/02/1978 Kế toán viên 5/4/2007 27/06/2011 x

375 12 Huỳnh Lê Hương Thương 07/04/1987 Phụ trách phòng KH-NV-ĐD-KSNK 10/1/2007 04/04/2019 x

376 13 Lê Thị Hoàng Linh 03/04/1986 Phụ trách phòng Dân số-TT&GDSK 7/17/2008 28/01/2019 x

377 14 Trần Văn Thuận 10/07/1974 Phụ   trách   khoa   KSBT  &   HIV/AIDS   -
TV&ĐTNC 9/3/1998 09/10/2017 x

378 15 Nguyễn Trung Hưng 03/05/1984 Phụ trách khoa ATTP – YTCC & DD 8/20/2009 09/10/2017 x

379 16 Cil Luyng 10/03/1989 Phụ trách khoa Khám - Cấp cứu - HSTC
và Chống độc 3/1/2016 01/05/2019 x

380 17 Huỳnh Thị Thương Thương 05/05/1982 Phụ trách ĐD trưởng khoa  Khám - Cấp
cứu - HSTC và Chống độc 5/17/2004 01/04/2018 x

381 18 A Trung 27/07/1982 Phụ   trách   khoa   Ngoại   -   Ngoại   -   PT-
GMHS 9/1/2010 12/10/2020 x

382 19 Nguyễn Thị Bình 06/11/1979 Phụ   trách  HS  trưởng  khoa  Ngoại   -  PT-
GMHS 7/1/2003 01/04/2018 x

383 20 Mai Thị Tường Vi 16/10/1987 Phụ trách khoa Nội - Nhi - TN 9/5/2013 12/10/2020 x

384 21 Nguyễn Thị Ngàn Thương 25/07/1985 Phụ trách ĐD trưởng khoa N-Nhi-TN 9/1/2006 01/04/2018 x

385 22 Lưu Thị Hoàng Trang 09/09/1989 Phụ trách khoa YHCT & PHCN 1/18/2010 01/04/2018 x
386 23 Nguyễn Kiều Hạnh Trinh 04/02/1982 Trưởng khoa Dược - TTB VTYT 3/6/2007 19/06/2019 x
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387 24 Nguyễn Trọng Bằng 17/09/1986 Phụ trách khoa Xét nghiệm và CĐHA 1/18/2010 01/04/2018 x

388 25 Chu Thị Thu Hiền 27/06/1983 Phụ trách PKĐKKV Đăk Rve 8/2/2004 01/07/2020 x
389 26 Doãn Đình Sử 14/08/1979 ĐD Trưởng PKĐKKV Đăk Rve 4/1/2004 01/02/2020 x

III Trạm Y tế
390 27 Lương Thị Kim Huệ 23/07/1976 Trưởng TYT xã Đăk Pne 11/1/2002 28/11/2018 x
391 28 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 29/12/1981 Phụ trách TYT xã Tân Lập 11/1/2004 11/1/2022 x
392 29 Lê Thị Phượng 01/04/1979 Trưởng TYT xã Đak Ruồng 10/1/2004 01/04/2018 x
393 30 Nguyễn Thị Hồng Diễn 01/10/1969 Phụ trách TYT xã Đăk Tơ Lung 6/17/1999 11/1/2022 x
394 31 Lê Thanh Dũng 20/08/1990 Phụ trách TYT xã Đăk Kôi 1/5/2011 11/1/2022 x
395 32 Đỗ Thị Dung 10/02/1983 Phụ tráchTYT xã Đăk Tờ Re 11/21/2005 11/1/2022 x

C.14 TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN KON PLONG 26
I Lãnh đạo

396 1 Quách Hữu Nam 6/26/1980 Phó Giám đốc Tphụ trách 9/7/2009 01/12/2016 x
397 2 Nguyễn Đức Hiền 1/1/1976 Phó Giám đốc 5/15/2004 01/05/2016 x

II Các khoa, phòng
398 3 Vũ Văn Vinh 13/03/1980 Phụ trách phòng TC-HC-TC-KT 01/04/2005 01/08/2012 x

399 4 Mai Văn Trọng 05/09/1981 Phụ trách phòng KH-NV-ĐD-KSNK 02/02/2007 30/10/2017 x

400 5 Trần Trọng Thanh 10/02/1973 Trưởng phòng DS-TTGDSK 01/07/1999 10/02/1973 x

401 6 Lý Thị Dung 11/08/1979 Phụ  trách Điều dưỡng  trưởng khoa KB-
HSTC-CĐ 02/02/2007 30/10/2017 x

402 7 Nguyễn Thị Huê 06/10/1981 Phụ trách khoa Nội  - Nhi -  nhiễm 15/12/2004 30/10/2017 x

403 8 Võ Thị Thanh Thúy 03/03/1982 Phụ trách Điều dưỡng trưởng khoa Nội  -
Nhi -  nhiễm 01/04/2005 30/10/2017 x

404 9 Phạm Thị Hiền 02/05/1980 Phụ   trách   khoa   Ngoại   -   Phẫu   thuật   -
GMHS- CSSKSS Phụ sản 15/12/2004 30/10/2017 x

405 10 Trần Thị Thu 19/12/1973 Hộ sinh trưởng khoa Ngoại - Phẫu thuật -
GMHS- CSSKSS Phụ sản 10/02/2007 30/10/2017 x

406 11 Đặng Quốc Thanh 20/06/1988 Phụ trách khoa YDCT-PHCN 22/06/2017 21/09/2020 x
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407 12 Võ Thị Loan 06/04/1987 Phụ trách Điều dưỡng trưởng khoa Y học
cổ truyền - Phục hồi chức năng 02/07/2008 30/10/2017 x

408 13 Nguyễn Văn Phong 03/05/1981 Phụ trách khoa XN-CĐHA 01/07/2003 01/10/2017 x
409 14 Bền Thị Thùy Dương 10/01/1986 Phụ trách khoa Dược - TTB-VTYT 31/08/2017 01/12/2018 x
410 15 Trịnh Trung Kiên 10/07/1976 Phó trưởng khoa KSBT-ĐTNC 06/07/2004 30/10/2017 x
411 16 Võ Thị Nở 18/06/1985 Trưởng khoa ATTP-YTCC-DD 03/09/2009 01/10/2017 x
412 17 Nguyễn Duy Hảo 05/12/1974 Phó trưởng khoa ATTP-YTCC-DD 05/01/2003 30/10/2017 x

III Trạm Y tế x
413 18 Đinh Thúy Hằng 20/12/1980 P Trưởng TYT thị trấn Măng Đen 15/12/2004 01/06/2012 x
414 19 A Xao 18/02/1984 Phó Trưởng TYT xã Hiếu 26/06/2017 15/05/2018 x
415 20 Huỳnh Thị Tá Tưởng 02/01/1988 Phó Trưởng TYT xã Pờ Ê 22/06/2017 01/07/2020 x
416 21 Hoàng Thị Oanh 17/02/1982 Phó Trưởng TYT xã Măng Cành 02/05/2001 01/06/2020 x
417 22 Đặng Thị Thanh 14/04/1979 Phó Trưởng TYT xã Đắk Tăng 10/08/2000 01/05/2015 x
418 23 Y Đào 15/12/1989 Phụ trách TYT xã Măng Bút 22/06/2017 09/08/2021 x
419 24 Nguyễn Thị Tuất 06/04/1983 Phụ trách TYT xã Đắk Ring 01/11/2004 09/08/2021 x
420 25 A Thoắk 07/09/1984 Phó Trưởng TYT xã Đắk Nên 14/04/2021 14/09/2016 x
421 26 Huỳnh Văn Phương 20/08/1986 Phó Trưởng TYT xã Ngọc Tem 22/06/2017 01/10/2015 x

C.15 TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN SA THẦY 34 17
I Ban Lãnh đạo

422 1 Nguyễn Văn Thịnh 05/01/1972 Giám đốc 15.6.1999 10/11/2015 x
423 2 Phan Minh Ca 20/08/1964 P.Giám đốc 24.04.1985 03/03/1992 x
424 3 Lê Khắc Anh 02/02/1965 P.Giám đốc 01.07.1985 16/07/2008 x
425 4 Đinh Ngọc Phước 02/03/1975 P.Giám đốc 05.11.2002 01/08/2018 x

II Khoa, phòng
426 5 Phạm Thị Liệu 25/06/1982 Trưởng phòng KN-NV-ĐD-KSNK 10.02.2007 11/10/2022 x x

427 6 Phạm Ngọc Diệp 02/02/1985 Phó   Trưởng   phòng   KN-NV-ĐD-Kiểm
soát nhiễm khuẩn 10.02.2007 11/10/2022 x x

428 7 Trần Hữu Thanh 05/10/1964 Trưởng Phòng DS-TT &GDSK 01.02.1987 11/10/2022 x x
429 8 Nguyễn Hùng 05/06/1980 Trưởng phòng TC-HC-TC-KT 10.02.2007 11/10/2022 x x
430 9 Nguyễn Thị Thanh Tâm 24/11/1985 Kế toán trưởng 21.08.2017 8/31/2016 x
431 10 Hồ Xuân Hùng 24/11/1983 Trưởng khoa KB-HS-CCTC&CĐ 10.02.2007 11/10/2022 x x
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432 11 Lê Văn Hải 08/08/1991 Phụ   trách   Điều   dưỡng   Trưởng   khoa
Khám bệnh-HS-CCTC&CĐ 07.07.2017 10/1/2022 x

433 12 Đặng Thanh Hưng 22/12/1969 Phụ trách khoa Xét nghiệm - CĐHA 01.4.1993 11/1/2022 x
434 13 Nguyễn Trung Tuyến 24/06/1963 Phụ trách KTV trưởng XN-CĐHA 01.7.1989 11/1/2022 x
435 14 Đặng Thị Thúy Hiệp 20/05/1985 Phụ trách khoa Dược-TTB-VTYT 10.02.2007 10/20/2017 x
436 15 Đỗ Văn Thành 20/09/1980 Phó trưởng khoa Nội-Nhi-TN 10.02.2007 11/10/2022 x x
437 16 Trương Thị Kim Thẩm 30/01/1982 Trưởng khoa Nội-Nhi-TN 01.01.2011 11/10/2022 x x
438 17 A BNao 15/10/1983 Phó trưởng khoa Nội-Nhi-TN 01.01.2011 11/10/2022 x x

439 18 Nguyễn Thị Quỳnh 18/12/1987 Điều   dưỡng   Trưởng   khoa  Nội   -   Nhi   -
Truyền Nhiễm 07.03.2010 11/10/2022 x x

440 19 Trần Thị Thanh Huyền 26/10/1982 Trưởng khoa Ngoại - PT-GMHS 10.02.2007 11/10/2022 x x

441 20 Trần Thị Nhung 14/08/1977   Phụ   trách   Điều   dưỡng   Trưởng   khoa
Ngoại - PT-GMHS 17.06.1999 10/1/2022 x

442 21 Nguyễn Thị Quỳnh Liên 20/07/1990  Phụ trách khoa Y Học cổ truyền và Phục
hồi chức năng 07.07.2017 4/3/2017 x

443 22 Đinh Trọng Lượng 06/08/1981 Trưởng   khoa   Kiểm   soát   bệnh   tật   và
HIV/AIDS 10.02.2007 11/10/2022 x x

444 23 Nguyễn Văn Phi 15/04/1966  Phụ trách khoa An toàn thực phẩm - Y tế
công cộng - Dinh dưỡng 01.8.1987 10/1/2022 x

III Trạm y tế xã, thị trấn
445 24 Lê Thị Ánh Nga 12/06/1985 Trưởng trạm Thị trấn 07.07.2017 11/10/2022 x x
446 25 A Bắp 11/09/1685 Trưởng trạm Mô Rai 07.07.2017 11/10/2022 x x
447 26 A Lứu 07/02/1982 Trưởng trạm Sa Bình 01.4.2011 6/1/2012 x x
448 27 Nguyễn Xuân Tấn 14/06/1975 Phụ trác trạm Hơ Moong 10.02.2007 11/1/2022 x
449 28 Y BLứt 06/06/1990 Trưởng trạm Ya Xiêr 07.07.2017 11/10/2022 x x
450 29 Phạm Thị Thu Hiền 06/07/1987 Trưởng trạm Sa Nhơn 17.07.2011 11/10/2022 x x
451 30 Vi Văn Khuyên 01/05/1977 Phụ trách trạm Sa Sơn 01.4.2004 9/1/2022 x
452 31 A Điệp 29/11/1979 Phụ trách trạm Rờ Kơi 12.11.1996 11/1/2022 x
453 32 Y Giang 03/11/1984 Trưởng trạm Ya Tăng 7/7/2017 11/10/2022 x x
454 33 Y Dức 04/10/1968 Phụ trách trạm Sa Nghĩa 7/7/2017 4/1/2022 x
455 34 Trương Thị Bình 01/09/1966 Phụ trách trạm Ya Ly 10.02.2007 11/20/2022 x

C.16 TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN IA H'DRAI 13 6
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I Lãnh đạo
456 1 Võ Văn Quang 10/06/1963 Giám đốc 01/02/1982 10/11/2015 x
457 2 Đỗ Ngọc Diệp 04/04/1972 P.Giám đốc 6/17/1999 15/06/2021 x

II Các khoa, phòng
458 3 Phạm Thanh Hùng 26/08/1993  Phụ trách công tác Tổ chức cán bộ 8/17/2017 8/30/2022 x
459 4 Đỗ Nguyên Nhật 20/09/1987 Kế toán trưởng 4/12/2021 20/04/2020 x
460 5 A Nhung 27/03/1986 Trưởng phòng Tổ chức tổng hợp 09/01/2012 11/16/2022 x x
461 6 A Kết 12/10/1986 Phó trưởng khoa 7/20/2017 11/16/2022 x x
462 7 Lương Thị Ước 25/05/1989 Phó trưởng khoa 7/20/2017 11/16/2022 x x
463 8 Trần Thị Diệu Thu 09/08/1988 Phụ trách khoa 10/17/2011 8/30/2022 x x
464 9 Lò Văn Tình 5/23/1988 Phụ trách Điều dưỡng Trưởng  khoa 7/20/2017 8/30/2022 x x
465 10 Hà Thị Mỹ Hạnh 5/11/1990 Phụ trách Hộ sinh Trưởng khoa 4/12/2021 8/30/2022 x x

III Trạm Y tế xã
466 11 A Bum 02/07/1986 Phụ trách TYT xã Ia Dom 7/20/2017 30/03/2020 x
467 12 Y Huýt 30/11/1993 Phụ trách TYT xã Ia Tơi 7/20/2017 11/08/2021 x
468 13 Chu Thị Thu Hà 15/01/1988 Phụ trách TYT xã Ia Tơi 4/12/2021 30/03/2020 x

C.17 TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TU MƠ RÔNG 5 30 8
I Lãnh đạo

469 1 Nguyễn Bá Khánh 28/4/1965 Giám đốc 01/4/1992 01/8/2013 x
470 2 Nguyễn Thành Thảo 30/4/1970 Phó Giám đốc 03/10/2000 25/5/2009 x

II Các khoa, phòng
471 3 Bùi Thị Diễn 15/10/1990 Phụ trách phòng TC-HC-TC-KT 27/7/2017 26/9/2022 x x x
472 4 Nguyễn Đình Dũng 22/06/1986 Kế toán trưởng 07/9/2009 01/9/2016 x
473 5 Ngô Văn Thuyết 27/12/1978 Phó trưởng KH-NV 03/01/2006 01/11/2022 x x
474 6 Nguyễn Duy Tân 10/06/1985 Phụ trách Phòng DS-TTGDSK 17/4/2011 26/9/2022 x
475 7 Bùi Văn Đố 15/08/1983 Trưởng khoa KSBT-HIV/AIDS 01/3/2006 01/11/2022 x x
476 8 Nguyễn Văn Hùng 05/8/1980 Phụ trách khoa ATTP-YTCC và DD 14/7/2017 26/9/2022 x

477 9 Lê Thị Nhất 19/2/1990 Phụ trách khoa KB-CC-HSTC và CĐ 27/7/2017 26/9/2022 x

478 10 Cành Tô Ly Mi 21/12/1987 Phụ trách khoa Nội - Nhi - TN 27/7/2017 26/9/2022 x
479 11 Đào Phú Hân 26/01/1980 Phụ trách khoa Ngoại - PT-GMHS 10/7/2009 26/9/2022 x
480 12 Bùi Việt Hà 06/08/1983 Phụ trách khoa YHCT-PHCN 17/7/2011 17/01/2022 x x x
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481 13 Nguyễn Mạnh Hùng 24/2/1982 Phụ trách khoa XN-CĐHA 10/02/2007 01/3/2021 x
482 14 Đinh Công Kiên 01/01/1985 Phụ trách Khoa Dược - TTB-VTYT 24/4/2007 01/9/2020 x

483 15 Diệp Thị Phúc 18/9/1981 Phụ trách điều dưỡng trưởng KhoaYDCT-
PHCN 17/7/2011 29/10/2018 x

484 16 Trần Thị Huế 30/8/1991 Phụ trách điều dưỡng trưởng Nội - Nhi -
Truyền nhiễm 04/8/2017 26/9/2022 x

485 17 Trần Thị Thu Hà 22/7/1992 Phụ  trách điều dưỡng  trưởng Khoa KB-
CC-HSTC và CĐ 27/7/2017 26/9/2022 x

486 18 Vũ Thị Huế 08/05/1991 Phụ trách Kỹ thuật viên trưởng Khoa Xét
nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh 27/7/2017 07/4/2021 x

487 19 Nguyễn Thị Tú Vi 10/08/1990 Phụ  trách  Hộ sinh   trưởng khoa  Ngoại   -
Phẫu thuật - GMHS-CSSKSS 27/7/2017 26/9/2022 x

488 20 Đào Phú Huynh 17/07/1983 Phụ trách PKĐKV Đăk Rơ Ông 10/02/2007 26/9/2022 x x
III Trạm Y tế

489 21 Y Hà 02/07/1979 Phụ trách TYT xã Tu Mơ Rông 03/7/2000 03/3/2008 x
490 22 TSìn Thị Thu Oanh 08/11/1989 Phụ trách TYT xã Văn Xuôi 04/8/2017 13/01/2020 x
491 23 Phan Trường Thanh 28/08/1979 Phụ trách TYT xã Ngọc Yêu 10/02/2007 01/6/2015 x
492 24 Y Tú 20/12/1993 Phụ trách TYT xã Ngọc Lây 01/6/2020 26/9/2022 x x x
493 25 Phạm Đức Hùng 11/10/1985 Phụ trách TYT xã Tê Xăng 27/7/2017 02/8/2021 x
494 26 Huỳnh Lê Long Sương 29/12/1993 Phụ trách TYT xã Măng Ri 04/8/2017 21/11/2022 x x x
495 27 Hoàng Thị Năm 10/06/1991 Phụ trách TYT xã Đăk Hà 27/7/2017 13/01/2020 x
496 28 Đỗ Thị Thương 17/10/1989 Phụ trách TYT xã Đăk Tờ Kan 27/7/2017 13/1/2020 x
497 29 Vũ Đình Thiệu 13/10/1990 Phụ trách TYT xã Đăk Sao 27/7/2017 01/4/2019 x
498 30 Y Him 16/8/1991 Phụ trách TYT xã Đăk Na 04/4/2022 08/8/2022 x x x

TỔNG SỐ 24 498 61 

Tổng số:  - Số người kế khai TSTN lần đầu: 24 người;
 - Số người kê khai TSTN hằng năm: 498 người;
 - Sô người kê khai TSTN phục vụ Công tác cán bộ: 61 người.
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